PHỤ LỤC
CÁC BƯỚC ĐIỀU TRA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/2006/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Điều tra cá thể bị NĐTP

Bảng 1: Điều tra cá thể bị NĐTP (mẫu điều tra 1)

	TT
	Họ và tên
	Tuổi
	Giới
	Địa chỉ
	Thời gian phát bệnh
	Triệu chứng
	Ngày lấy mẫu phân
	Kết quả xét nghiệm

	
	
	
	
	
	Ngày
	Giờ
	Đau bụng
	Tiêu chảy
	Buồn nôn
	Nôn
	Co giật
	Nổi mề đay
	Sốt
	Khác
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	(5 X)

(4 X)
	
	(5 X)

(4 X)
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …tháng …năm 
Người điều tra 

 Phương pháp:

- Lập danh sách tất cả các cá thể bị NĐTP trong bảng này và đánh số thứ tự cho đến hết. Nếu nhiều người bị ngộ độc phải chia người đi điều tra hết tất cả các cá thể bị ngộ độc.

- Khi khai thác về các triệu chứng nếu có, đánh dấu nhân (x) vào ô tương ứng. Đối với cột 9 (tiêu chảy) và cột 11 (nôn): cần ghi thêm bao nhiêu lần trong ngày thứ nhất, thứ hai.... bằng cách ghi các con số trong ngoặc đơn (5x), (4x).. nghĩa là: ngày thứ nhất: 5 lần, ngày thứ hai 4 lần.

2. Điều tra những người đã ăn bữa ăn X (bữa ăn cuối cùng trước khi bị NĐTP) và bữa ăn Y (bữa ăn trước bữa ăn X) không bị ngộ độc thực phẩm

Bảng 2: Điều tra những người đã ăn bữa ăn X và bữa ăn Y không bị NĐTP (mẫu điều tra 2)

	TT
	Họ và tên
	Tuổi
	Giới 
	Địa chỉ
	Bữa ăn X
	Bữa ăn Y

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	


Ngày   tháng    năm 
Người điều tra

Phương pháp:

- Đánh số thứ tự tiếp theo bảng 1.

- Lập danh sách tất cả các cá thể đã ăn bữa ăn X không bị NĐTP (đánh dấu X) vào ô bữa ăn X và bữa ăn Y không bị NĐTP (đánh dấu X vào ô bữa ăn Y).

3. Điều tra các thức ăn đã ăn, người ăn và thời gian

+ Mục đích của điều tra: Xác định được những ai (kể cả bị NĐTP và không bị NĐTP – xem danh sách ở bảng 1 và bảng 2) đã ăn thức ăn nào ở bữa X và bữa Y.

+ Phương pháp: Trên cơ sở danh sách ở bảng 1 và bảng 2, phỏng vấn điều tra xem những người này đã ăn những thức ăn nào (A, B, C, D...) trong bữa X và bữa Y. Nếu có ăn, đánh dấu (x) vào ô tương ứng ở bảng 3.1 (với bữa X) và 3.2 (với bữa Y).

Bảng 3.1. Điều tra các thức ăn đã ăn, người ăn và thời gian ăn ở bữa X (mẫu điều tra 3.1)

	TT
	Những người đã ăn
	Thời gian
	Thực đơn

	
	
	Ngày
	giờ
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	.......

	Bị ngộ độc

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Không bị ngộ độc

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày   tháng    năm 
Người điều tra 
Ghi chú: Các số thứ tự 1 – 20 tương ứng với STT 1 – 20 ở bảng 1 và bảng 2.

Bảng 3.2: Điều tra các thức ăn đã ăn, người ăn và thời gian ăn ở bữa Y (mẫu điều tra 3.2)

	TT
	Những người đã ăn
	Thời gian
	Thực đơn

	
	
	Ngày
	giờ
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	.......

	Bị ngộ độc

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Không bị ngộ độc

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày   tháng    năm 
Người điều tra 
Ghi chú: Các số thứ tự 1 – 20 tương ứng với STT 1 – 20 ở bảng 1 và bảng 2.

4. Điều tra những thức ăn, số người ăn và không ăn bị NĐTP và không bị NĐTP ở bữa X và bữa Y

Bảng 4: Điều tra những thức ăn, số người ăn bị NĐTP và không bị NĐTP ở bữa X và bữa Y (mẫu điều tra 4)

	TT
	Thực đơn
	Bữa ăn X
	Bữa ăn Y

	
	
	Số người đã ăn
	Số người không ăn
	Số người đã ăn
	Số người không ăn

	
	
	Bị NĐ
	Không bị NĐ
	Bị NĐ
	Không bị NĐ
	Bị NĐ
	Không bị NĐ
	Bị NĐ
	Không bị NĐ

	1
	A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	C
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	D
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	E
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	F
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	G
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	...
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày   tháng   năm 
Người điều tra 
Phương pháp :

- Từ bảng 3.1 và bảng 3.2, tổng hợp số người đã ăn và không ăn bị NĐTP và không bị NĐTP ở bữa X và bữa Y đối với các thức ăn đã được sử dụng ở bữa X và Y.

- Số liệu tổng hợp được điền vào các ô tương ứng trong bảng 4.

5. Điều tra bữa ăn nguyên nhân: (bữa ăn gây NĐTP hoặc bữa ăn có thức ăn nguyên nhân)


+ Muốn xác định bữa ăn nguyên nhân (cũng như thức ăn nguyên nhân), cần thiết phải tính tỷ lệ tấn công (TLTC hay còn gọi là tỷ lệ mắc TLTC được tính theo công thức sau:

	TLTC(%)
	=
	Số người bị ngộ độc thực phẩm



	
	
	Tổng số người có ăn bữa ăn hoặc thức ăn đó


Trong điều tra NĐTP, TLTC được tính cho các bữa ăn cũng như cho tất cả các thức ăn trong 1 bữa ăn, ở nhóm người có ăn và cả cho người không ăn. Khi xác định là bữa ăn nguyên nhân hoặc thức ăn nguyên nhân, phải thể hiện TLTC cao trong số những người đã ăn và thấp trong số những người không ăn.

+ Xác định bữa ăn nguyên nhân:

Bảng 5: Xác định bữa ăn nguyên nhân (mẫu điều tra 5)

	TT
	Bữa ăn
	Số người bị NĐTP
	Số người không bị NĐTP

	
	
	Đã ăn
	Không ăn
	cộng
	Tỷ lệ ăn (%)
	Đã ăn
	Không ăn
	Cộng
	Tỷ lệ ăn (%)

	1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày   tháng   năm 
Người điều tra 
Phương pháp: Từ số liệu ở bảng 2 và 4 cộng số người đã ăn và không ăn bị NĐTP và số người đã ăn và không ăn không bị NĐTP. Số liệu thu được điền vào các ô tương ứng ở bảng 5.

Ví dụ: Kết quả điều tra bữa ăn nguyên nhân được trình bày ở bảng sau:

	TT
	Bữa ăn
	Bị ngộ độc
	Không bị NĐ

	
	
	Đã ăn
	không ăn
	+
	Tỷ lệ ăn
	Đã ăn
	Không ăn
	+
	Tỷ lệ ăn

	1
	X
	32
	0
	32
	100,0
	97
	28
	125
	77,6

	2
	Y
	18
	14
	32
	56,3
	121
	4
	125
	96,8


Trong trường hợp này, tỷ lệ ăn của người bị ngộ độc ở bữa X là 100,0%. Do đó bữa ăn nguyên nhân là X. Nếu điều tra được cả 3 bữa ăn, ta cũng thiết lập bảng như trên để xác định bữa ăn nguyên nhân. 

Ví dụ: Kết quả điều tra bữa ăn nguyên nhân được trình bày ở bảng sau:

	TT
	Bữa ăn
	Bị ngộ độc
	Không bị NĐ

	
	
	Đã ăn
	Không ăn
	+
	Tỷ lệ ăn
	Đã ăn
	Không ăn
	+
	Tỷ lệ ăn


	1
	Bữa ăn sáng (X)
	32
	0
	32
	100,0
	97
	28
	125
	77,6

	2
	 Bữa trưa (Y)
	18
	14
	32
	56,3
	121
	4
	125
	96,8

	3
	 Bữa tối (Z)
	24
	8
	32
	75,0
	114
	11
	125
	91,2


Qua tỷ lệ của người bị NĐ, ta thấy bữa ăn nguyên nhân là bữa sáng (bữa X).

6. Điều tra thức ăn nguyên nhân: (thức ăn gây NĐTP hoặc là thức ăn chứa căn nguyên nhân NĐTP)

Bảng 6. Điều tra thức ăn nguyên nhân trong bữa ăn nguyên nhân (mẫu điều tra 6)

	TT
	Thực đơn
	Số người đã ăn
	Số người không ăn
	Chênh lệch các tỷ lệ

	
	
	Bị NĐ
	Không bị NĐ
	Tổng số
	TLTC
	Bị NĐ
	Không bị NĐ
	Tổng số
	TLTC
	

	1
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày    tháng   năm 
Người điều tra 
Phương pháp: Từ số liệu ở bảng 4 và các bảng liên quan điền vào các ô tương ứng ở bảng 6 và tính TLTC cho từng loại thức ăn. Cuối cùng tính số chênh lệch tỷ lệ giữa TLTC ở những người ăn và không ăn cho từng loại thức ăn. Thức ăn nguyên nhân là thức ăn có TLTC cao nhất trong số những người đã ăn và rất thấp trong số những người không ăn.

+ Ví dụ: kết quả điều tra thức ăn nguyên nhân được thể hiện ở bảng sau:

	TT
	Thực đơn
	Số người đã ăn
	Số người không ăn
	Chênh lệch các tỷ lệ

	
	
	Bị NĐ
	Không bị NĐ
	+
	TLTC
	Bị NĐ
	Không bị NĐ
	+
	TLTC
	

	1
	Rau muống xào
	100
	0
	100
	100,0
	0
	80
	80
	0
	+100,0

	2
	Cá kho
	100
	80
	180
	55,5
	0
	0
	0
	0
	+55,5

	3
	Trứng rán
	50
	50
	100
	50,0
	50
	30
	80
	62,5
	-12,5

	4
	Canh cua rau đay
	50
	50
	100
	50,0
	50
	30
	80
	62,5
	-12,5

	5
	Cà muối chua
	50
	50
	100
	50,0
	50
	30
	80
	62,5
	-12,5


Qua kết quả ở bảng trên cho thấy: TLTC trong số những người đã ăn đối với rau muống xào là cao nhất (100%) và thấp nhất trong số những người không ăn (0%). Sự chênh lệch TLTC giữa những người ăn và không ăn là + 100,0. Vậy thức ăn nguyên nhân là: Rau muống xào.

Tuy nhiên trong kết quả điều tra NĐTP không phải lúc nào cũng cho kết quả rõ rệt, có khi hai thức ăn có TLTC giống nhau (khác nhau không có ý nghĩa). Trong trường hợp này, sau khi tính các TLTC giữa những người ăn và không ăn, tính tỷ lệ chênh lệch lớn, cần thiết phải lập bảng phân tích chéo 2 x 2 để tìm ra thức ăn nào là thức ăn nguyên nhân.

Ví dụ: Kết quả điều tra dịch tễ học NĐTP trong một vụ NĐTP tại công ty Z ở khu Công nghiệp Y ngày 20/2/2006 cho kết quả như sau:

	TT
	Thực đơn
	Số người đã ăn thức ăn đó
	Số người không ăn thức ăn đó
	Tổng cộng 
	Chênh lệch các 

tỷ lệ

	
	
	Bị NĐ 
	Không bị NĐ
	+
	TLTC
	Bị NĐ
	Không bị NĐ
	+
	TLTC
	
	

	1
	Rau muống xào
	97
	36
	133
	72,9
	2
	23
	25
	8,0
	158
	+ 64,9

	2
	Thịt gà luộc
	88
	33
	121
	72,7
	11
	26
	37
	29,7
	158
	+ 43,0

	3
	Xúp ngô
	92
	35
	127
	72,4
	7
	24
	31
	22,5
	158
	+ 49,9

	4
	Canh khoai tây hầm xương
	77
	28
	105
	73,3
	22
	31
	53
	41,5
	158
	+ 31,8

	5
	Cá rán
	50
	16
	66
	75,7
	49
	43
	92
	53,3
	158
	+ 22,4

	6
	Bánh mì
	50
	16
	66
	75,7
	49
	43
	92
	53,3
	158
	+ 22,4

	7
	Bơ
	1
	3
	4
	25,0
	98
	56
	154
	63,6
	158
	- 38,6

	8
	Nộm xà lách
	1
	10
	11
	9,1
	98
	49
	147
	66,6
	158
	- 57,5

	9
	Dưa hấu
	22
	14
	36
	61,1
	77
	45
	122
	63,1
	158
	- 2,0

	10
	Cà phê
	59
	39
	98
	60,2
	40
	20
	60
	66,6
	158
	- 6,4

	11
	Sữa
	12
	6
	18
	66,6
	87
	53
	140
	62,1
	158
	+ 4,5


Qua bảng trên cho thấy: có hai thức ăn (số 1 và số 3) có tỷ lệ chênh lệch lớn. Để xác định chắc chắn, thức ăn nào là thức ăn nguyên nhân, cần lập thêm bảng phân tích chéo 2 x 2 sau đây:

	
	Có ăn thức ăn số 1
	Không ăn thức ăn số 1

	
	Bị NĐ
	Không bị NĐ
	+
	TLTC
	Bị NĐ
	Không bị NĐ
	+
	TLTC

	Có ăn thức ăn số 3
	92
	35
	127
	72,4
	0
	0
	0
	0

	Không ăn thức ăn số 3
	5
	1
	6
	83,3
	2
	23
	25
	8,0


Kết quả bảng này cho thấy: thức ăn số 1 (rau muống xào) là thức ăn nguyên nhân.

+ Để xác định thức ăn là thức ăn nguyên nhân khi có 2 thức ăn có TLTC đều cao, có thể vận dụng phương pháp nghiên cứu bệnh chứng để xác định thức ăn nào là thức ăn nguyên nhân theo các bước sau đây:

Trước tiên, lập bảng 2 x 2:

	
	Bị ngộ độc
	Không bị ngộ độc

	Có ăn thức ăn đó
	a
	b

	Không ăn thức ăn đó
	c
	d


2) ước lượng nguy cơ tương đối bằng cách tính tỷ xuất chênh OR (Odd Ratios):

	OR
	=
	ad

	
	
	bc


Cần tính OR cho từng loại thức ăn.

3) So sánh thức ăn nào có OR cao nhất đó là thức ăn nguyên nhân.

 Trong ví dụ cụ thể trên, ta tính OR1 cho thức ăn số 1 và OR3 cho thức ăn số 3:
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Vậy thức ăn nguyên nhân là thức ăn số 1.

7. Điều tra nguồn gốc, tình hình chế biến thực phẩm:

Bảng 7. Điều tra nguồn gốc, tình hình chế biến thực phẩm(mẫu điều tra 7)

	TT
	Thực đơn

Đặc điểm
	Bữa ăn X
	Bữa ăn Y

	
	
	A
	B
	C
	D
	...
	A
	B
	C
	D
	...

	1
	- Nguồn gốc
- Tên cơ sở, chủ cơ sở cung ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngày chế biến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thức ăn sống
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thức ăn chín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thức ăn đông lạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thức ăn để tủ lạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thức ăn đun nóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thức ăn không đun nóng


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày   tháng   năm 
Người điều tra 
Phương pháp: Gặp trực tiếp người quản lý, chế biến hoặc cung ứng thực phẩm, bếp trưởng, điều tra các thông tin liên quan và điền vào các ô tương ứng ở bảng 7.

8. Điều tra tiền sử bệnh tật những người chế biến nấu nướng, phục vụ ăn uống: 

Bảng 8. Điều tra tiền sử bệnh tật những người chế biến nấu nướng, phục vụ ăn uống (mẫu điều tra 8)

	TT
	Họ tên
	Tuổi
	Giới
	Địa chỉ
	Tiền sử bệnh tật
	Bệnh tật hiện tại
	Có / không KSK
	Tập huấn
	Trang bị BHLĐ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày    tháng   năm 
Người điều tra 
Phương pháp: gặp trực tiếp người quản lý bếp và kiểm tra thực tế tại cơ sở để khai thác các thông tin liên quan và điền vào các ô tương ứng ở bảng 8.

9. Các mẫu thức ăn để xét nghiệm: 

Bảng 9. Điều tra các mẫu thức ăn để xét nghiệm (mẫu điều tra 9)

	TT
	Mẫu
	Ngày lấy mẫu
	Kết quả xét nghiệm
	Người làm xét nghiệm

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Ngày   tháng   năm 
Người điều tra 

Phương pháp: Gặp trực tiếp người quản lý bếp trưởng, kiểm tra thực tế tại cơ sở để khai thác các thông tin liên quan, lấy mẫu và điền vào các ô ở bảng 9.

10. Điều tra cơ sở

Bảng 10: Điều tra cơ sở (Mẫu điều tra 10)

	TT
	Nội dung
	

	1
	Tên cơ sở, cửa hàng:
	

	2
	Họ và tên người kinh doanh
	

	
	Địa chỉ :
	

	
	Điện thoại:
	

	3
	Loại nghề kinh doanh
	

	4
	Số đăng ký
	

	
	Ngày đăng ký
	

	5
	Tình trạng vệ sinh
	Mặt bằng
	

	
	
	Bếp
	

	
	
	Dụng cụ, trang thiết bị
	

	
	
	Nguồn nước
	

	
	
	Công trình vệ sinh
	

	
	
	Xử lý rác
	

	
	
	Nước thải
	

	
	
	Nơi chế biến
	

	
	
	Nơi bán hàng
	

	
	
	Côn trùng, động vật
	

	
	
	Bụi
	

	6
	Nhân viên
	Số lượng
	

	
	
	Tiền sử bệnh tật
	

	
	
	Khám sức khoẻ định kỳ (Số lượng/Tổng số)
	

	
	
	Trang bị bảo hộ (Số lượng/Tổng số)
	

	
	
	Học tập kiến thứcVSATTP (Số lượng/Tổng số)
	

	
	
	Cấy phân (Số lượng/Tổng số)
	

	7
	Quản lý mặt hàng thực phẩm 
	Các loại mặt hàng thực phẩm kinh doanh:
	

	
	
	Nguồn nguyên liệu
	

	
	
	Phẩm mầu đã dùng
	

	
	
	Phụ gia khác
	

	
	
	Bảo quản thực phẩm 
	Thực phẩm sống
	

	
	
	
	Thực phẩm chín
	

	8
	Người lấy mẫu xét nghiệm và niêm phong mẫu
	

	
	

	 Chủ cơ sở

 (Ký và ghi rõ họ, tên)
	Ngày tháng năm Người điều tra


Phương pháp: Đến kiểm tra tại thực địa, qua giám sát kiểm tra các hồ sơ, các tài liệu, phỏng vấn những người liên quan để khai thác các thông tin và điền vào ô tương ứng bảng10.

11. Điều tra điều kiện môi trường và dịch bệnh ở địa phương

Bảng 11: Điều tra điều kiện môi trường và dịch bệnh ở địa phương (mẫu điều tra 11)

	TT
	Tình hình dịch bệnh và ô nhiễm môi trường
	Tình trạng hiện tại

	1
	Các dịch bệnh đang lưu hành ở người


	

	2
	Các dịch bệnh đang lưu hành ở súc vật, gia cầm
	

	3
	Tình hình ô nhiễm môi trường:

- Đất.

- Nước.

- Không khí.


	


Ngày   tháng    năm 
Người điều tra
Phương pháp:

- Gặp các Trung tâm YTDP, Trạm Y tế, các trung tâm Thú y, các viện khu vực và các cơ quan liên quan để điều tra tình hình dịch bệnh đang lưu hành ở địa phương, ở người và gia súc, gia cầm. Ghi tóm tắt vào bảng trên: tên dịch bệnh, số mắc và số chết.

- Gặp Sở Tài nguyên môi trường, Sở Khoa học công nghệ, Trung tâm YTDP và cơ quan liên quan để nắm tình hình ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí ở địa phương. Ghi tóm tắt tình hình vào bảng trên.
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